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PHỤ LỤC SỐ LIỆU

KẾT QUẢ CUỘC THI TỰ HÀO VIỆT NAM QUA 4 TUẦN 
NĂM HỌC 2015 -2016

	TT
	Đơn vị
	Tổng số học sinh hiện có của đơn vị
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4
	Tổng 4 tuần
	GHI CHÚ

	1
	Kỳ Anh
	3128
	48
	73
	47
	239
	407
	

	2
	T.x Kỳ Anh
	2988
	2
	243
	677
	678
	1600
	

	3
	Cẩm Xuyên
	5738
	160
	198
	82
	94
	534
	

	4
	TP.Hà Tĩnh
	2326
	11
	10
	408
	916
	1345
	

	5
	Thạch Hà
	4213
	237
	467
	224
	492
	1420
	

	6
	Can Lộc
	4693
	477
	516
	239
	113
	1345
	

	7
	Hồng Lĩnh
	1665
	4
	1
	0
	19
	24
	

	8
	Nghi Xuân
	3473
	51
	158
	454
	543
	1206
	

	9
	Lộc Hà
	3658
	6
	2
	3
	20
	31
	

	10
	Đức Thọ
	3985
	34
	12
	136
	295
	477
	

	11
	Hương Sơn
	4408
	323
	200
	81
	71
	675
	

	12
	Vũ Quang
	1122
	13
	43
	20
	19
	95
	

	13
	Hương Khê
	3680
	3
	7
	2
	88
	100
	

	Tổng
	45077
	1369
	1930
	2373
	3587
	9259
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